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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

   ỦY BAN NHÂN DÂN 
      TỈNH TRÀ VINH 

 
  Số: 48/2016/Qð-UBND 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
     ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
    Trà Vinh, ngày 24 tháng 11 năm 2016 

 
QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy ñịnh hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ  
trên ñịa bàn tỉnh Trà Vinh ñến năm 2020 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 50/2014/Qð-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ 
tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai 
ñoạn 2015 - 2020; 

Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 3 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện ñiểm a khoản 1 
ðiều 6 Quyết ñịnh số 50/2014/Qð-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng 
Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai ñoạn 2015 
- 2020; 

Căn cứ Thông tư số 205/2015/TT-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy ñịnh về cơ chế tài chính thực hiện Quyết ñịnh số 
50/2014/Qð-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách 
hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai ñoạn 2015 - 2020; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh hỗ trợ nâng cao hiệu quả 

chăn nuôi nông hộ trên ñịa bàn tỉnh Trà Vinh ñến năm 2020. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 12 năm 2016 và thay 

thế các Quyết ñịnh: Quyết ñịnh số 15/2015/Qð-UBND ngày 29/7/2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy ñịnh tiêu chuẩn kỹ thuật và ñịnh mức hỗ trợ 

các loại vật tư, con giống, công trình xử lý chất thải ñể nâng cao hiệu quả chăn nuôi 
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nông hộ và bảo vệ môi trường trên ñịa bàn tỉnh Trà Vinh giai ñoạn 2015 - 2020; 

Quyết ñịnh số 21/2015/Qð-UBND ngày 26/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà 

Vinh sửa ñổi, bổ sung một số ðiều của Quy ñịnh tiêu chuẩn kỹ thuật và ñịnh mức hỗ 

trợ các loại vật tư, con giống, công trình xử lý chất thải ñể nâng cao hiệu quả chăn 

nuôi nông hộ và bảo vệ môi trường trên ñịa bàn tỉnh Trà Vinh giai ñoạn 2015 - 2020 

ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 15/2015/Qð-UBND ngày 29/7/2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh có liên 

quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Kim Ngọc Thái 
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  ỦY BAN NHÂN DÂN 
     TỈNH TRÀ VINH 
 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
     ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ðỊNH 

Hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ  

trên ñịa bàn tỉnh Trà Vinh ñến năm 2020 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 48/2016/Qð-UBND  
 ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 

1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy ñịnh này quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ hộ chăn nuôi về phối giống 
nhân tạo gia súc, con giống vật nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi nhằm nâng cao hiệu 
quả chăn nuôi nông hộ và bảo vệ môi trường. 

2. ðối tượng áp dụng 

a) Các hộ gia ñình trực tiếp chăn nuôi heo, trâu, bò, gia cầm, trừ các hộ chăn 
nuôi gia công cho các doanh nghiệp (sau ñây gọi là hộ chăn nuôi). 

b) Người làm dịch vụ phối giống nhân tạo gia súc (bao gồm: trâu, bò, heo). 

ðiều 2. Kinh phí hỗ trợ và nguyên tắc áp dụng hỗ trợ 

Thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 5 Quyết ñịnh số 50/2014/Qð-TTg ngày 
04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn 
nuôi nông hộ giai ñoạn 2015 - 2020. 

Chương II 

NỘI DUNG VÀ MỨC HỖ TRỢ 

ðiều 3. Hỗ trợ hộ chăn nuôi phối giống nhân tạo cho heo 

1. Hỗ trợ 100% kinh phí về liều tinh cho hộ chăn nuôi ñể thực hiện phối giống 
cho heo nái. Mức hỗ trợ không quá 02 liều tinh cho một lần phối giống và không quá 
05 liều tinh cho một heo nái/năm. ðơn giá liều tinh theo giá thực tế tại thời ñiểm thực 
hiện phối giống. 

2. Tiêu chuẩn chất lượng liều tinh: Theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 3 Thông tư 
số 09/2015/TT-BNNPTNT ngày 03/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn. 

3. ðiều kiện ñược hưởng hỗ trợ theo quy ñịnh tại ñiểm b khoản 1 ðiều 3 Quyết 
ñịnh số 50/2014/Qð-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ. 
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ðiều 4. Hỗ trợ hộ chăn nuôi phối giống nhân tạo cho trâu, bò 

1. Hỗ trợ 100% kinh phí vật tư phối giống nhân tạo cho hộ chăn nuôi phối giống 
cho trâu, bò cái sinh sản (tinh ñông lạnh, Nitơ lỏng, găng tay, dẫn tinh quản hoặc ống 
dẫn tinh). ðơn giá liều tinh và vật tư phối giống nhân tạo theo giá thực tế tại thời 
ñiểm thực hiện phối giống. 

2. ðịnh mức liều tinh và vật tư 

- Liều tinh: Không quá 02 liều tinh/bò cái/năm, 04 liều tinh/trâu cái//năm.  

- Nitơ lỏng: Dùng ñể vận chuyển tinh ñi phối giống, không quá 1,5 lít/bò cái có 
chửa, 03 lít/trâu cái có chửa. 

- Vật tư khác (găng tay, dẫn tinh quản hoặc ống dẫn tinh): Phù hợp theo số liều 
tinh sử dụng. 

3. Tiêu chuẩn chất lượng liều tinh: Theo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 3 Thông tư 
số 09/2015/TT-BNNPTNT ngày 03/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn. 

4. ðiều kiện ñược hưởng hỗ trợ: Theo quy ñịnh tại ñiểm b khoản 1 ðiều 3 Quyết 
ñịnh số 50/2014/Qð-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ. 

ðiều 5. Hỗ trợ hộ chăn nuôi mua heo, trâu, bò ñực giống và gà, vịt giống bố 
mẹ hậu bị 

1. Hỗ trợ một lần 50% giá trị con heo ñực giống (từ 6 tháng tuổi trở lên) cho các 
hộ chăn nuôi ở ñịa bàn có ñiều kiện kinh tế - xã hội ñặc biệt khó khăn và ñịa bàn có 
ñiều kiện kinh tế - xã hội khó khăn ñể thực hiện phối giống dịch vụ. Mức hỗ trợ 
không quá 5.000.000 ñồng (năm triệu ñồng)/1 con heo ñực giống. Mỗi hộ ñược hỗ trợ 
mua không quá 03 con heo ñực giống. 

2. Hỗ trợ một lần 50% giá trị con trâu, bò ñực giống (từ 12 tháng tuổi trở lên ñối 
với bò và 24 tháng tuổi trở lên ñối với trâu) cho các hộ chăn nuôi ở ñịa bàn có ñiều 
kiện kinh tế - xã hội ñặc biệt khó khăn và ñịa bàn có ñiều kiện kinh tế - xã hội khó 
khăn ñể thực hiện phối giống dịch vụ. Mức hỗ trợ không quá 20.000.000 ñồng (hai 
mươi triệu ñồng)/1 con bò ñực giống; không quá 25.000.000 ñồng (hai mươi lăm 
triệu ñồng)/1 con ñối với trâu ñực giống. Mỗi hộ ñược hỗ trợ mua 01 con bò ñực 
giống hoặc 01 con trâu ñực giống. 

3. Hỗ trợ một lần 50% giá trị gà, vịt giống bố mẹ hậu bị (trên 8 tuần tuổi). Mức 
hỗ trợ bình quân ñối với gà, vịt giống không quá 50.000 ñồng (năm mươi ngàn 
ñồng)/1 con. Mỗi hộ ñược hỗ trợ mua không quá 200 con gà hoặc 200 con vịt giống 
bố mẹ hậu bị. 

4. Tiêu chuẩn, chất lượng con giống: Theo quy ñịnh tại ðiều 4 Thông tư 
số 09/2015/TT-BNNPTNT ngày 03/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn 

5. ðiều kiện ñược hưởng hỗ trợ: Theo quy ñịnh tại ñiểm b khoản 2 ðiều 3 Quyết 
ñịnh số 50/2014/Qð-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ. 
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ðiều 6. Hỗ trợ hộ chăn nuôi xử lý chất thải 

1. Hỗ trợ một lần 50% giá trị xây công trình khí sinh học xử lý chất thải chăn 
nuôi. Mức hỗ trợ không quá 5.000.000 ñồng (năm triệu ñồng)/1 công trình/1 hộ;  

2. Hỗ trợ một lần 50% giá trị làm ñệm lót sinh học xử lý chất thải chăn nuôi. 
Mức hỗ trợ không quá 5.000.000 ñồng (năm triệu ñồng)/1 hộ. 

3. Kỹ thuật xử lý chất thải chăn nuôi:  Theo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 6 Thông 
tư số 09/2015/TT-BNNPTNT ngày 03/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
phát triển nông thôn. 

4. ðiều kiện ñược hưởng hỗ trợ: Theo quy ñịnh tại ñiểm b khoản 3 ðiều 3 Quyết 
ñịnh số 50/2014/Qð-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ. 

ðiều 7. Hỗ trợ ñào tạo, tập huấn kỹ thuật phối giống nhân tạo gia súc 

1. Hỗ trợ một lần 100% kinh phí ñào tạo, tập huấn cho các cá nhân về kỹ thuật 
phối giống nhân tạo gia súc theo mức quy ñịnh của cơ sở ñào tạo, tập huấn ñược Cục 
Chăn nuôi chỉ ñịnh. Mức hỗ trợ không quá 6.000.000 ñồng (sáu triệu ñồng)/1 người.  

2. ðiều kiện hưởng hỗ trợ: Theo quy ñịnh tại ñiểm b khoản 1 ðiều 4 Quyết ñịnh 
số 50/2014/Qð-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ. 

ðiều 8. Hỗ trợ mua bình chứa Nitơ lỏng cho người làm dịch vụ phối giống 
nhân tạo gia súc 

1. Hỗ trợ một lần 100% giá trị bình chứa Nitơ lỏng cho người làm dịch vụ phối 
giống nhân tạo gia súc. Mức hỗ trợ không quá 5.000.000 ñồng (năm triệu ñồng)/1 
bình/1 người. 

2. Tiêu chuẩn, chất lượng bình chứa Nitơ lỏng: Loại bình chuyên dùng chứa 
Nitơ lỏng, dung tích từ 1,0 - 3,7 lít. 

3. ðiều kiện hưởng hỗ trợ: Theo quy ñịnh tại ñiểm b khoản 2 ðiều 4 Quyết ñịnh 
số 50/2014/Qð-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ. 

ðiều 9. Cơ chế tài chính và phương thức hỗ trợ 

Thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 2 Thông tư số 205/2015/TT-BTC ngày 
23/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy ñịnh về cơ chế tài chính thực hiện Quyết 
ñịnh số 50/2014/Qð-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về 
chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai ñoạn 2015 - 2020. 

ðiều 10. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, 
các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

a) Trên cơ sở ñề nghị của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lập kế 
hoạch hỗ trợ hàng năm trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trước tháng 8 của năm 
trước liền kề; ñồng thời, hướng dẫn cơ quan quản lý chuyên ngành cấp huyện xác 
nhận hộ mua con giống, áp dụng kỹ thuật xử lý chất thải ñáp ứng quy ñịnh ñể ñược 
hưởng chính sách, theo dõi việc triển khai thực hiện Quy ñịnh này. 
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b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ ñịnh, công bố danh sách và giao nhiệm 
vụ các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi hoặc vật tư chăn nuôi cung cấp tinh, 
con giống và vật tư trên ñịa bàn. 

c) Chỉ ñạo ñơn vị chuyên môn làm ñầu mối kiểm tra chất lượng tinh gia súc và 
con giống vật nuôi, bình chứa Nitơ lỏng; tổ chức ñào tạo, tập huấn phối giống nhân 
tạo gia súc theo kế hoạch ñược Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hàng năm. 

d) Hàng năm kiểm tra, tổng hợp, báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực 
hiện chính sách trên ñịa bàn tỉnh gửi Ủy ban nhân dân tỉnh ñể báo cáo Bộ Tài chính 
và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2. Sở Tài chính 

Hàng năm căn cứ khả năng ngân sách và các nguồn tài chính khác, tham mưu 
Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí ñể thực hiện chính sách có hiệu quả. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

a) Chỉ ñạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức ñiều tra ñến hộ chăn 
nuôi gia súc, gia cầm về nhu cầu chính sách hỗ trợ, lập kế hoạch hỗ trợ hàng năm, 
tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. Ủy ban nhân dân huyện, 
thị xã, thành phố tổng hợp, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước 
tháng 7 của năm trước liền kề ñể Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, 
xây dựng kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trước tháng 8 của năm trước 
liền kề. 

Phối hợp rà soát, cung cấp danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống vật 
nuôi hoặc vật tư chăn nuôi cung cấp tinh, con giống và vật tư ñảm bảo chất lượng, ñủ 
về số lượng cho người chăn nuôi trên ñịa bàn chủ ñộng lựa chọn. Xác nhận các hộ 
mua con giống, áp dụng kỹ thuật xử lý chất thải ñáp ứng quy ñịnh ñể ñược hưởng 
chính sách hỗ trợ. 

b) Tuyên truyền phổ biến rộng rãi Quy ñịnh này ñể các ñối tượng hưởng chính 
sách biết, thực hiện. 

c) Quản lý, cấp phát và thanh quyết toán nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ 
trợ hàng năm; nghiệm thu, thanh lý các hạng mục hỗ trợ trên ñịa bàn theo quy ñịnh. 

d) Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn và Sở Tài chính ñể tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn 

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan ở ñịa phương thực hiện công khai chính 
sách hỗ trợ của Nhà nước: Danh sách hỗ trợ, nội dung hỗ trợ, kinh phí hỗ trợ trước 
và sau khi có quyết ñịnh hỗ trợ của cấp thẩm quyền trên các phương tiện thông tin 
ñại chúng, niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và tại ấp, 
khóm theo quy ñịnh tại Thông tư số 54/2006/TT-BTC ngày 19 tháng 6 năm 2006 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai hỗ trợ trực tiếp của 
ngân sách ñối với các cá nhân, dân cư. 
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-  Thực hiện hỗ trợ ñúng ñối tượng, công khai danh sách các ñối tượng ñược 
hưởng ñến từng ấp, khóm, xã, phường, thị trấn; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện 
chính sách tại ñịa phương. 

5. Trách nhiệm của hộ chăn nuôi 

a) Thực hiện kỹ thuật chăn nuôi an toàn theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 6 Thông 
tư số 09/2015/TT-BNNPTNT ngày 03/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
phát triển nông thôn. 

b) Chăn nuôi bảo ñảm vệ sinh phòng dịch, bảo vệ môi trường gắn với mục tiêu 
xây dựng nông thôn mới. 

c) Chăm sóc, nuôi dưỡng và khai thác con ñực giống ít nhất 24 tháng ñối với 
heo; 48 tháng ñối với trâu, bò; 12 tháng ñối với gà, vịt giống bố, mẹ hậu bị; trừ 
trường hợp chết, loại thải hoặc thiên tai, dịch bệnh. 

d) Không sử dụng con ñực heo, trâu, bò không ñạt tiêu chuẩn ñể phối giống dịch 
vụ. 

ñ) Thực hiện các quy ñịnh và hướng dẫn của ñịa phương ñể ñược hưởng chính 
sách hỗ trợ. 

6. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, ñề nghị các tổ chức, 
cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, 
nghiên cứu, ñề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh./. 
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